Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên dự toán mua sắm: Duy trì vệ sinh, chăm sóc cây xanh và thay hoa theo mùa tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2026.
- Tên gói thầu: Duy trì vệ sinh, chăm sóc cây xanh và thay hoa theo mùa tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2026.
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thực hiện không tự chủ năm 2026 của Văn phòng Tỉnh ủy.
- Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

2. Mục tiêu công việc:

Duy trì vệ sinh, chăm sóc cây xanh và thay hoa theo mùa tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2026
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Nội dung công việc

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Khối lượng

	
	
	
	Khối lượng 1 lần thực hiện
	Số lần thực hiện năm (lần)
	Khối lượng thực hiện 1 năm

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Duy trì thảm cỏ thuần chủng
	100m2
	29,102
	 
	 

	1.1
	Tưới thảm cỏ bằng thủ công 
	100m2/lần
	29,102
	140
	4074,280

	1.2
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	29,102
	12
	349,224

	1.3
	Xén lề cỏ
	100md/lần
	9,05
	12
	108,624

	1.4
	Làm cỏ tạp
	100m2/lần
	29,102
	12
	349,224

	1.6
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100m2/lần
	29,102
	2
	58,204

	1.7
	Bón phân thảm cỏ
	100m2/lần
	29,102
	2
	58,204

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình
	100 cây
	3,860
	 
	 

	2.1
	Tưới cây cảnh tạo hình bằng thủ công 
	100 cây/lần
	3,860
	140
	540,400

	2.2
	Duy trì cây cảnh tạo hình
	100 cây/năm
	3,860
	1
	3,860

	3
	Duy trì thảm cây lá màu
	100m2
	9,075
	 
	 

	3.1
	Tưới thảm lá màu bằng thủ công
	100m2/lần
	9,075
	140
	1270,500

	3.2
	Duy trì thảm lá mầu
	100m2/năm
	9,075
	1
	9,075

	4
	Duy trì thảm hoa
	100m2/lần
	0,931
	 
	 

	4.1
	Tưới nước thảm hoa bằng xe bồn
	100m2/lần
	0,931
	140
	130,340

	4.2
	Công tác thay hoa (1 năm/4 lần)
	100m2/lần
	0,931
	4
	3,724

	4.3
	Phun thuốc phòng trừ sâu hoa (1 năm 3 đợt mỗi đợt 2 lần)
	100m2/lần
	0,931
	6
	5,586

	4.4
	Bón phân và xử lý đất bồn hoa
	100m2/lần
	0,931
	3
	2,793

	5
	Duy trì cây cảnh trồng chậu
	100 chậu
	0,42
	 
	 

	5.1
	Tưới cây cảnh trồng chậu bằng thủ công
	100chậu/lần
	0,42
	140
	58,800

	5.2
	Thay đất phân chậu cảnh
	100chậu/lần
	0,42
	1
	0,420

	5.3
	Duy trì cây cảnh trồng chậu
	100chậu/năm
	0,42
	1
	0,420

	6
	Duy trì cây leo
	10 cây
	23,10
	 
	 

	6.1
	Duy trì cây leo 
	10 cây/lần
	23,10
	12
	    277,200   

	7
	Duy trì cây cau vua, cọ, Chà là
	Cây
	12,00
	 
	 

	7.1
	Duy trì cây cau vua, cọ, Chà là
	Cây/năm
	12,00
	1
	12

	8
	Duy trì  cây bóng mát loại I
	Cây
	16,00
	 
	 

	8.1
	Duy trì cây bóng mát loại 1
	Cây/năm
	16,00
	1
	16

	9
	Duy trì  cây bóng mát loại II
	Cây
	11,00
	 
	 

	9.1
	Duy trì cây bóng mát loại 2
	Cây/năm
	11,00
	1
	11

	10
	Duy trì cây thế tạo hình
	Cây
	25,00
	 
	 

	10.1
	Duy trì cây thế tạo hình
	Cây/năm
	25,00
	1
	25

	11
	Thay nước bể đài phun nước
	m3
	93,48
	 
	 

	11.1
	Thay nước bể đài phun nước
	m3
	93,48
	12
	1121,760

	12
	Duy trì vệ sinh đường dạo
	10.000m2
	0,560
	 
	 

	12.1
	Duy trì vệ sinh đường dạo 
	10.000m2/lần
	0,560
	260
	145,719

	13
	Thay hoa theo mùa
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Thay hoa theo mùa
	 
	 
	 
	 


Đối với thay hoa theo mùa:

	STT
	Nội dung
	Diện tích
(m2)
	 Số lượng cây/m2 
	Khối lượng 
(cây)

	1
	Đuốc vàng/ đuốc đỏ
	42,9
	16
	686,08

	2
	Mai địa thảo/ thu hải đường
	42,9
	25
	1.072,00

	3
	Hướng dương
	42,9
	16
	686,08

	4
	Hoa hồng (cây cao 40-60cm, tán rộng 50)
	50,20
	5
	251,00


3.2. Yêu cầu cụ thể đối với từng hạng mục công việc và nghiệm thu:

	STT
	Hạng mục
	Yêu cầu kỹ thuật, kết quả công việc

	1
	Duy trì chăm sóc thảm cỏ
	

	1.1
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…)
	- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Lượng nước tưới: 5 lít/m2 (cỏ thuần chủng); 6 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); số lần tưới 140 lần.

	1.2
	Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…)


	- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tuỳ theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.

- Số lần thực hiện : 12 lần.

	1.3
	Xén lề cỏ


	- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm.

- Số lần thực hiện : 12 lần.

	1.4
	Làm cỏ tạp


	- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại.

- Số lần thực hiện : 12 lần.

	1.5
	Trồng dặm cỏ


	- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.

- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.

- Tỷ lệ trồng dặm 5%/100 m2.

	1.6
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	- Phun thuốc trừ sâu cỏ.

- Mỗi năm phòng trừ 2 lần.

	1.7
	Bón phân thảm cỏ


	- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ.

- Số lần thực hiện : 2 lần.

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình
	

	2.1
	Tưới nước cây cảnh  tạo hình bằng thủ công


	- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới khu vực xa nguồn nước.

- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình: 5lít/m2; số lần tưới 140 lần.

	2.2
	Duy trì cây cảnh tạo hình
	- Cắt tỉa cây theo hình quy định.

- Bón phân vi sinh (phân vi sinh 4 lần).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 3 đợt, mỗi đợt 2 lần

	3
	Duy trì thảm cây lá màu 
	

	3.1
	Tưới nước thảm lá màu bằng thủ công
	- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới khu vực xa nguồn nước.

Lượng nước tưới và số lần tưới: 5lít/m2; số lần tưới 140 lần.

	3.2
	Duy trì thảm lá màu
	- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm (tỷ lệ trồng dặm đối với công viên có hàng rào là 20%, công viên không có hàng rào là 30%).

- Nhổ bỏ cỏ dại ( 12 lần/năm) ; cắt tỉa bấm ngọn (8 lần/ năm).

- Bón phân vi sinh (bón phân vi sinh 4 lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 2 đợt, mỗi đợt 2 lần)

	4
	Duy trì thảm hoa
	

	4.1
	Tưới thảm hoa bằng xe bồn
	- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới khu vực xa nguồn nước.

- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa: 5lít/m2; số lần tưới 140 lần.

- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào: 5lít/m2; số lần 140 lần.

	4.2
	Công tác thay hoa bồn hoa


	- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.

- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.

- Số lần thực hiện : 04 lần.

	4.3
	Phun thuốc phòng trừ sâu cho thảm hoa
	- Thực hiện 3 đợt, mỗi đợt 2 lần.

	4.4
	Bón phân và xử lý đất bồn hoa


	- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.

- Bón đều phân vào gốc cây.

- Số lần thực hiện: 3 lần.

	5
	Duy trì cây cảnh trồng chậu
	

	5.1
	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công


	- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

-Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trỡ cây cảnh trồng chậu: 5 lít/cây; số lần tưới 140 lần.

	5.2
	Thay đất, phân chậu cảnh


	- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.

	5.3
	Duy trì cây cảnh trồng chậu


	- Cắt tỉa cành hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện.

- Bón phân vi sinh 2 lần/năm; 

- Phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đợt 2 lần.

- Nhổ cỏ dại, xới tơi đất thực hiện 4 lần/năm.

	6
	Duy trì cây leo
	- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn 12 lần/năm.

- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây leo : 5lít/cây; số lần tưới 140 lần.

	7
	Duy trì cây cau vua, cọ, chà là
	- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.

- Chặt lá khô, bóc bẹ lá khô quanh thân cây (thực hiện 02 lần/năm).

- Bón phân vô cơ (02 lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 03 đợt, mỗi đợt 2 lần);

- Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, thu gom vận chuyển đến nơi đổ quy định, thực hiện trung bình 04 lần/năm.

	8
	Duy trì cây bóng mát loại 1
	- Khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện (nếu có).

- Giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện 12 lần.

	9
	Duy trì cây thế tạo hình
	- Cắt tỉa cây theo hình quy định (thực hiện 4lần/ năm).

- Bón phân vi sinh ( phân vi sinh 2 lần /năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 3 đợt, mỗi đợt 2 lần ).

- Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, thu gom vận chuyển đến nơi đổ quy định, thực hiện trung bình 4 lần/năm

	10
	Thay nước bể đài phun nước
	- Bơm hút sạch nước bẩn, cọ rửa xung quanh bể vét sạch bùn đất trong đáy bể.

- Quét sạch rác bẩn, thu gom vận chuyển rác bùn đổ tại nơi quy định.

- Cấp nước mới cho bể phun nước.

- Thực hiện 12 lần/ năm

	11
	Duy trì vệ sinh đường dạo
	+ Quét rác trên đường dạo, gom thành từng đống nhỏ.

+ Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).

+ Thu gom, hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa.

+ Di chuyển công cụ thu chứa về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dụng.

+ Dọn sạch các điểm tập kết rác Sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.

+ Thực hiện 260 lần.

	12
	Thay hoa theo mùa
	· Nhổ sạch hoa cũ, xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.

· Trồng hoa theo chủng loại được chọn,

· Số lần thực hiện: 4 lần.


3.3. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải chịu sự giám sát của đại diện Chủ đầu tư, giám sát A trong toàn bộ quá trình thực hiện các công việc của gói thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung ứng tất cả lao động, cán bộ giám sát, vật tư, thiết bị máy thi công, các thứ khác cần thiết cho việc thực hiện các công việc của gói thầu.

- Nhà thầu phải tổ chức hệ thống kiểm tra chất lượng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thực hiện các công việc của gói thầu. Đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ; các quy trình định  mức.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy trình theo quy định của Nhà nước, của đại diện Chủ đầu tư và Hồ sơ mời thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý tài sản hệ thống: cây xanh thảm cỏ, thảm màu, cây tạo hình... thuộc gói thầu và những tài sản đi kèm cây xanh (biển đánh tên, số thứ tự cây, cọc chống...) hoặc nằm trong khuôn viên khối lượng duy trì chăm sóc, kịp thời báo cáo những sự cố cây bị sâu bệnh, cây chết nêu rõ nguyên nhân, lý do... (báo cáo bằng điện thoại ngay khi sự cố xẩy ra và báo cáo bằng văn bản trước 06 tiếng sau sự cố). Luôn đảm bảo vườn cây, tiểu cảnh... thuộc khối lượng ký hợp đồng thực hiện duy trì chăm sóc được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công khối lượng quản lý, duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, thảm màu, cây tạo hình... và nộp lại cho Chủ đầu tư vào thời điểm làm hồ sơ quyết toán cuối năm.

- Nhà thầu phải có biện pháp: Bảo đảm an toàn giao thông; bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ; ứng phó với các sự cố bất khả kháng (thiên tai lũ lụt, bão gió, công việc phát sinh đột xuất ...vv) làm ảnh hưởng đến việc thực hiện gói thầu.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Gói thầu chỉ được nghiệm thu khi Chủ đầu tư đánh giá chất lượng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

